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Phần 5 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 41 

Câu 1: Trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?  

A. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện 

B. Cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

C. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

D. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện 

Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh 

giá đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?  

A. 10 nội dung 

B. 9 nội dung 

C. 11 nội dung 

D. 8 nội dung 

Câu 3: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Số trang văn bản được quy định như sau

 
A. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều 

ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất. 

B. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều 

ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất. 

C. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo 

chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất. 

D. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo 

chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất. 



Câu 4: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?  

A. người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách 

công an. 

B. người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên 

phụ trách công an. 

C. người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên phụ 

trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. 

Câu 5: Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?  

A. văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các 

văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. 

B. văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban 

hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. 

C. văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các 

văn bản quy định nội dung, cơ sở pháp lý để ban hành văn bản. 

D. 7 bước 

Câu 6: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của Chính phủ như thế nào?  

A. theo nhiệm kỳ của Quốc hội 

B. 5 năm 

C. theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân 

D. theo nhiệm kỳ của Đại hội Đảng 

Câu 7: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì ?  

A. được cộng tất cả điểm ưu tiên vào kết quả điểm vòng 2: 

B. chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2: 

C. chỉ được cộng điểm ưu tiên thấp nhất vào kết quả điểm vòng 2: 

Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hết thời hạn quy định xử lý 

kỷ luật, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì sẽ:  

A. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo theo quy định của pháp luật. 

B. Tiếp tục thực hiện nâng ngạch theo quy định của pháp luật. 

C. Tiếp tục bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 9: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính 

phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin 

của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.  

A. 75% 

B. 80% 

C. 85% 

D. 90% 

Câu 10: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về vấn đề nào dưới đây phải lập đề nghị 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?  

A. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước cấp trên. 

B. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương. 



C. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

D. Tất cả trường hợp trên 

Câu 11: Số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện là?  

A. Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá bốn Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá ba 

Phó Chủ tịch 

B. Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá hai 

Phó Chủ tịch 

C. Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá một 

Phó Chủ tịch 

D. Chính phủ quy định 

Câu 12: Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồm  

A. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm. 

B. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm, buộc thôi việc 

C. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc 

Câu 13: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?  

A. Hoàn thành 80% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc 

cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

B. Hoàn thành 90% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc 

cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

C. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công 

việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

D. 06 năm trở lên vào Lưu trữ cơ quan. 

Câu 14: Đâu không phải là nội dung đánh giá công chức?  

A. Tham gia hoạt động đoàn thể 

B. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; 

C. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

D. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ 

thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải 

gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể 

Câu 15: Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được thì cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định việc 

tuyên bố tình trạng chiến tranh  

A. Quốc hội 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Bộ Quốc phòng 

Câu 16: Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản 

dịch có giá trị?  

A. tham khảo 

B. như bản chính 

C. áp dụng 

Câu 17: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?



 
A. Văn phòng – thống kê; 

B. Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – 

xây dựng và môi trường (đối với xã); 

C. Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội. 

D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủ ban nhân dân cấp xã 

Câu 18: Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ  

A. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc 

tham gia đình công. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật. Lợi dụng, lạm dụng 

nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi. Phân biệt đối xử dân tộc, nam 

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thứC. Chí công vô tư. 

B. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc 

tham gia đình công. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật. Lợi dụng, lạm dụng 

nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi. Phân biệt đối xử dân tộc, nam 

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức 

C. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc 

tham gia đình công. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật. Lợi dụng, lạm dụng 

nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi. Phân biệt đối xử dân tộc, nam 

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thứC. Cần, kiệm, liêm chính. 

D. Tất cả trường hợp trên 

Câu 19: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn 

thành nhiệm vụ ?  

A. Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm. 

B. Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao. 

C. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh 

giá của cấp có thẩm quyền. 

D. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng 

và hiệu quả 

Câu 20: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên 

nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.  

A. 80% 

B. 85% 

C. 90% 

D. 100% 

Câu 21: Đến năm 2025 thì Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu bao nhiêu phần trăm số quy định thủ tục 

hành chính tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020:?

 
A. 15% 

B. 20% 

C. 25% 

D. 30% 

Câu 22: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 



định để quy định những vấn đề nào?  

A. Những vấn đề được luật giao. 

B. Những vấn đề được pháp luật giao. 

C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính 

quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

Câu 23: Theo hiến pháp 2013 Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử 

nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của ai?  

A. phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm. 

B. phải có sự đồng ý của người giám hộ của người được thử nghiệm. 

C. phải có sự đồng ý bằng văn bản của người được thử nghiệm. 

D. phải có sự đồng ý của thân nhân người được thử nghiệm. 

Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo 

hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình 

thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm?  

A. mọi người 

B. công dân Việt Nam 

C. Người nước ngoài 

D. Người không quốc tịch 

Câu 25: Nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các 

trường hợp nào dưới đây?  

A. Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức vụ khác; Nghị quyết tổng 

biên chế ở địa phương; 

B. Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu các chức vụ khác; Nghị 

quyết dự toán, quyết toán ngân sách địa phương; 

C. Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân; Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

D. Tất cả trường hợp trên 

Câu 26: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu 

bao nhiêu đại biểu HĐND?  

A. 15 

B. 17 

C. 19 

D. 21 

Câu 27: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định để quy định những vấn đề nào?  

A. Những vấn đề được luật giao. 

B. Những vấn đề được pháp luật giao. 

C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính 

quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

Câu 28: Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết hiệu lực một phần thì các 

nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời 


